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ÔN TẬP

CHƯƠNG VI: CHUÔNG ĐIỆN
I. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
- Cấu tạo chuông đồng bộ gồm: 1 nam châm điện, miếng sắt non có mang búa gõ và 1 nắp chuông.
- Cấu tạo chuông phân cực: 1 nam châm vĩnh cửu, 1 nam châm điện có 2 cuộn dây quấn, búa gõ 2 đầu và 2 nắp chuông.

- Chuông phân cực có đặc điểm: có 2 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

- Mỗi chu kỳ dòng điện xoay chiều chuông kêu 2 tiếng
- Chuông điện hoạt động theo định luật Cảm ứng điện từ
- Cuộn dây nam châm điện được làm bằng dây điện từ

- Chuông chỉ sử dụng nguồn điện xoay chiều, (phát biểu sai: chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều) 

- Dùng nút ẩn thường hở để điều khiển chuông
- Ký hiệu chuông: 
· Sơ đồ mạch chuông:     P  SHAPE \* MERGEFORMAT 


N
II.CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (đáp án in đậm)
Câu 1/ Cấu tạo chuông đồng bộ gồm:

A. Một nam châm điện, búa gõ và 1 chuông.

B. Một nam châm vĩnh cửu, búa gõ và 1 chuông.

C. Một nam châm điện. miếng sắt non có mang búa gõ và 1 nắp chuông.

D. Một nam châm vĩnh cửu, một nam châm điện, búa gõ và 2 chuông.
Câu 2/ Cấu tạo chuông phân cực gồm:

A. Một nam châm điện, búa gõ và 1 chuông.

B. Một nam châm điện, búa gõ và 2 chuông.

C. Một nam châm vĩnh cửu, ,úa gõ và 2 chuông.

D. Một nam châm vĩnh cửu, một nam châm điện, búa gõ và 2 nắp chuông.
Câu 3/ Chuông phân cực có đặc điểm:

A. Có 2 cuộn dây quấn và 1 nắp chuông

B. Có 2 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

C. Có 1 cuộn dây quấn và 1 nắp chuông

D. Có 1 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông
Câu 4/ Ở mỗi chu kỳ của dòng điện xoay chiều, chuông đồng bộ phát ra mấy tiếng chuông kêu:

A. 1 tiếng

B. 2 tiếng

C. 3 tiếng

D. 4 tiếng

 Câu 5/ Kí hiệu nào là kí hiệu chuông điện:

A.  SHAPE \* MERGEFORMAT 



B.  SHAPE \* MERGEFORMAT 



C.   SHAPE \* MERGEFORMAT 



D.  SHAPE \* MERGEFORMAT 



Câu 6/ Cho biết sơ đồ mạch chuông nào đúng:

A. P SHAPE \* MERGEFORMAT 


 N    

B. P SHAPE \* MERGEFORMAT 


 N

C. P  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 N  

D. N  SHAPE \* MERGEFORMAT 


  P
Câu 7/ Chuông điện hoạt động theo định luật:

A. Lực điện từ.





B. Cảm ứng điện từ. 

C. Từ trường quay.





D. Từ trường biến đổi.
Câu 8/ Cuộn dây nam châm điện ở chuông điện thường được làm bằng:

A. Dây đồng. 





B. Hợp kim của đồng.

C. Dây điện từ





D. Dây nhôm.
Câu 9/ Chọn phát biểu sai: 

A. Chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều

B. Chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện xoay chiều 

C. Chuông đồng bộ xoay chiều không thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều 

D. Chuông đồng bộ không thể sử dụng ở nguồn điện pin hoặc acqui

Câu 10/ Để điều khiển chuông hoạt động ta có thể sử dụng khí cụ nào sau đây:

A. Công tắc

B. Nút nhấn thường hở.

C. Nút nhấn thường đóng.

D. Tùy trường hợp mà ta sử dụng nút nhấn hay công tắc

